
TÌM  HIÊU

I LUẬT cư TRÚ
i  LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, 
i  QUÁ CẢNH, cư TRÚ
Ị CỦA NGIÍ0INƯÚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
n l 1 "ị LUẬT Qliốc TỊCH - LUẬT CÔNG CHÚNG
i  LUÂT TIẾP CÔNG DẦN NĂM 2014i &
i  CÁC HIÍÚNG DẨN THI HÀNH MÚI NHẤT
i ¿ẩ  *v

ấm  ■ A
f r  _

I

g  @  NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

E I 3 E 1 3 [ H J 3 E I t ] E I t ] E I 3 E I 3 E l t lE I c ]E J3 E I c ] E I 3 E f c lG I 3 E I t lE I 3 E f E ] E J 3 E r E ] E I c l

Ei
B

aE
ra

Ei
aQ

aE
ia

EJ
i]E

ra
Er

aE
ia

Er
aE

ia
Q

aE
ia

Er
aE

ia
Er

aE
ia

Er
aE

iE
]E

ia
B

aE
n]

Er
aE

ra
Er

aE
ra

Er
aE

ia
i





LLUẬT Cư TRÚ -  LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH, cư  
1ĨRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM -  LUẬT QUỐC TỊCH 

LUẬT CÔNG CHỨNG -  LUẬT TIẾP CÔNG DÂN 
NĂM 2014 

VÀ CÁC HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT





QUÍ LÂM -  KIM PHƯỢNG
(Sưu tẩm và hệ thống hóa)

LUẬT Cư TRÚ -  LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP 
CẢNH, QUÁ CẢNH, cữ TRÚ CỦA NGƯỜI Nước 
NGOÀI TẠI VIỆT NAM -  LUẬT QUỐC TỊCH -  

LUẬT CÔNG CHỨNG -  LUẬT TIẾP CÔNG DÂN
NĂM 2014 

VÀ CÁC HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT

NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG -  XẴ HỘI



J



LỜ I NÓI DẦU

T ại kỳ họp thứ 7, khóa XIII Quốc hội đã thông qua nhiều dự án Luật quan trọng Hên 
quan đến công tác tư pháp hành chinh như: Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, 
cư trú cùa người Việt Nam sô' 47/2014/QH13 (gồm 9 chương, 55 điều, hiệu lực từ 

01-01-2015); Luật Cóng chứng số  53/2014/OH13 (gồm 10 chương, 81 điều, hiệu lực từ 01-01- 
2015); Luật sửa đổi, bổ sung một số  điều của Luật Quốc tịch Việt Nam sô' 56/2014/QH13 (có 
hiệu lực thi hành từ ngày cóng bố). Tất cả những luật này đều có vai trò rất quan trọng và đóng 
góp hiệu quả vào việc tạo lập môi trường pháp lý và tăng cường năng lực quản lý của Nhà 
nước trong công tác tư pháp.

Bên cạnh Chinh phủ và các bộ, ngành cũng đã ban hành biện pháp thi hành Luật Cư 
trú cùng nhiều văn bản pháp quy mới liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh, tiếp công dần, 
hoạt dộng hòa giải cơ sở, giải quyết khiếu nại, lô'cáo, quản lý hộ tịch...

Dể giúp các cơ quan quản lý nhà nước cùng hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật và bảo đảm những quy định mới trên thực sự đi vào cuộc sống; Nhà xuất bản Lao 
Dộng Xã Hội xuất bản cuôh sách "LUẬT CƯ TRÚ -  LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ 
CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM -  LUẬT QUỐC TỊCH -  LUẬT  
CÔNG CHỨNG -  LUẬT TIẾP CÓNG DÃN NĂM 2014 VÀ CÁC HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI 
NHÁT".

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Cư trú và hướng dẫn mới nhất về quản lý cư trú

Phần II. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt
Nam được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII (có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01-01-2015)
Luật sửa đổi, bổ  sung một số  điểu của Luật Quốc tịch Việt Nam được Quốc
hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XIII

Luật Công chứng được Quốc hội thông qua tại kỷ họp thứ 7, khóa XIII (có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01-01-2015)

Luật Tiếp công dân - Luật Hòa giải cơ sở và hướng dẫn giải quyết khiếu nại, 
tố  cáo hành chính

Hướng dẫn quản lý nhập, xuất cảnh và quản lý tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh 

Quy chế quản lý ghi chép, lưu trữ và đăng ký hộ tịch 

Nguyên tấc quản lý hoạt động công chứng, chứng thực 

Xử phạt vi phạm hành chinh trong lĩnh vực hành chinh tư pháp

Nội dung cuốn sách đầy đủ các chế định pháp luật Hển quan đến quản lỷ nhà nước về 
công tác gia đình. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp cho lực lượng cán bộ, cóng chức công tác tại các
cơ quan nhà nước có thẩm quyển tim hiểu và áp dụng đúng chinh sách pháp luật.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến cùng bạn đọc.

NHÀ XUẤT BẢN

Phần III.

Phần IV.

Phần V.

Phần VI.

Phần VII.

Phần VIII.

Phần IX.
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Phần I  
LUẬT Cư TRÚ VÀ HƯỚNG DAN 

MỚI NHẤT VỀ QUẮN LÝ c ư  TRÚ

1. VĂN BẢN HỢP NHẤT số 03/VBHN-VPQH NGÀY 11-7-2013
CỦA van  phòng quốc Hội 

Hựp nhất Luật Cư trú

Luật cư trú số 81/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể ti 
ngày 01 tháng 7 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bời:

Luật số 36/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điè
cùa Luật cư trú, có hiệu lực kẻ từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổ 
bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, k 
họp thứ 10;

Luật này quy định về CƯ trúíU.

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chinh
Luật này quy định vè quyèn tự ơo cư trú cúa cõng dãn trẽn lãnh thô nước Cộng hòa xã h< 

chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quàn lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, h 
gia đinh, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn dưới hình thử
thường trú hoặc tạm trú.

Điều 2. ĐỔI tirợng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đinh, công dân Việt Nam, người Việt Nar 

định cư ờ nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trờ về Việt Nam sinh sống.
Điều 3. Quyền tự do cư trú của công dân
Công dân có quyền tự do cư trú theo quy định cùa Luật này và các quy định khác của phá| 

luật có liên quan. Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú thi có quyền yêu cầu c< 
quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú, tạm trú.

Quyền tự do cư trú của công dân chỉ bi hạn chế theo quyết định của cơ quan nhà nước Cl 
thẩm quyền và theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Điều 4. Nguyên tắc cư trú và quán lý cư trú
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.



2. Bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của Nhà nước, cộng đồng 
và xã hội; kết hợp giữa việc bảo đảm quyền tự do cư trú, các quyền cơ bản khác cùa công dân và 
trách nhiệm của Nhà nước với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, 
an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

3. Trinh tự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú phải đơn giản, thuận tiện, kịp thời, chính xác, 
công khai, minh bạch, không gây phiền hà; việc quản lý cư trú phải bào đảm hiệu quả.

4. Mọi thay đổi về cư trú phải được đăng ký; mỗi người chi được đăng ký thường trú, đăng ký 
tạm trú tại một nơi.

Điều 5. Bào đám điều kiện thực hiện quyền tự do cư trú và hoạt động quản lý cư trú
1. Nhà nước bão đàm quyền tự do cư trú của công dân. Cơ quan, tồ chức, cá nhân xâm 

phạm quyền tự do cư trú của công dân phải bị xử lý nghiêm minh.

Nhà nước có chính sách và biện pháp đồng bộ để bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền tự do
cư trú cùa cóng dân.

2. Nhà nước bảo đảm ngân sách, cơ sờ vật chất, nguồn nhản lực, đầu tư phát triển cônn
nghệ, kỹ thuật tiên tiến cho hoạt động đăng ký, quàn lý cư trú.

Điều 6. Trách nhiệm quản lý nhà nước về cư trú
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước vè cư trú trong phạm vi cà nước.

2. Bộ Công an chju trách nhiệm trước Chinh phù thực hiện quàn lý nhà nước về cư trú.

3. ủy ban nhản dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cùa mình có trách nhiệm 
thực hiện quản lý nhà nước về cư trú tại địa phương theo quy định của Luật này, các quy định 
khác cùa pháp luật có liên quan và phân cấp của Chính phù.

Điều 7. Họp tác quốc tế trong quản lý cư trú
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện hợp tác quốc tế về quàn lý cư trú 

phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế; thực hiện điều ước quốc tế liên quan đến 
quàn lý cư trú mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 8. Các hành vi bi nghiêm câm
1. Cản trờ công dân thực hiện quyèn tự do cư trú.

2. Lạm dụng quy định về hộ khẳu để hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

3. Nhận hối lộ, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà trong việc đàng ký, quản lý cư
trú.

4. Thu, sử dụng lệ phi đăng ký cư trú Irái với quy định của pháp luật.

5. Tự đặt ra thời gian, thủ tục, giấy tờ, biểu mẫu trái với quy định của pháp luật hoặc làm sai 
lệch sổ sách, hồ sơ về cư trú.

6. Cố ý cấp hoặc từ chối cấp giấy tờ về cư trú trái với quy định của pháp luật.

7. Lợi dụng quyền tự do cư trú để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp 
của tổ chức, cá nhân.

8-121 Thuê, cho thuê, làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ 
khác có liên quan đến cư trú; sử dụng giấy tử giả về cư trú; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật 
về cư trú; giả mạo điều kiện để được đăng ký thường trú.

9. Tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, giúp sức, cưỡng bức người khác vi 
phạm pháp luật về cư trú.

10.131 Giải quyết cho đăng ký cư trú khi biết rõ người được cáp đăng ký cư trú không sinh


